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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số: 183/QĐ. ĐHYDCT-RHM 

 

                   Cần Thơ, ngày  25  tháng 8 năm 2023 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

 TÊN HỌC 

PHẦN 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐỐI 

TƯỢNG 

CB RA ĐỀ, 

CHẦM THI 

1.  
Nha khoa cơ sở 

- Nha khoa 

công cộng  

ThS.BS. Trương Lê Thu 

Nhạn 

LH: 0918.905.492 

tltnhan@ctump.edu.vn 

 

CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề:  

ThS.BS. Trương Lê Thu Nhạn 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

ThS.BS. Trương Lê Thu Nhạn 

2.  

Bệnh học hàm 

mặt - Nha chu 

ThS.BS Trần Huỳnh 

Trung 

LH: 090. 971. 7373 

thtrung@ctump.edu.vn 

CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề: 

ThS. Trần Huỳnh Trung 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

ThS.BS Trần Huỳnh Trung 

3.  

Chữa răng – 

Nội nha 

ThS.BS. GVC. Đỗ Diệp 

Gia Huấn 

LH: 0932.126.316 

ddghuan@ctump.edu.vn 
CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề: 

ThS.BS. GVC. Đỗ Diệp Gia 

Huấn 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

ThS.BS. GVC. Đỗ Diệp Gia 

Huấn 

 

4.  

Phẫu thuật 

miệng 

ThS.BSCKII. Lâm Nhựt 

Tân 

LH: 0919.343.337 

lntan@ctump.edu.vn 

 

CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề: 

ThS.BSCKII. Lâm Nhựt Tân 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

Ths.BSCKII. Lâm Nhựt Tân 

5.  

Phục hình răng 

ThS.BS.CKII Trần Hà 

Phương Thảo 

LH: 0919.195.936 

thpthao@ctump.edu.vn 

 

CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề: 

ThS.BS.CKII Trần Hà Phương 

Thảo 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

ThS.BS.CKII Trần Hà Phương 

Thảo 

6.  
Răng trẻ em – 

Chỉnh hình 

răng mặt 

ThS.BS. Nguyễn Tuyết 

Nhung 

ntnhung@ctump.edu.vn  

LH: 0983.452.090 

CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề: 

ThS.BS. Nguyễn Tuyết Nhung 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

ThS.BS. Nguyễn Tuyết Nhung 

7.  
Phẫu thuật hàm 

mặt 

ThS.BSCKII. Nguyễn 

Hoàng Nam 

LH: 0976.970.123 

nhnam@ctump.edu.vn  

CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề: 

ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Nam 

Ra đề và chấm thi:  
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PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Nam 

8.  Thực hành 

RHM tự chọn 

 
  

Nha khoa dự 

phòng – phát 

triển 

 

ThS.BS. Phạm Hải Đăng 

LH: 0946.365.247 

phdang@ctump.edu.vn 

 

CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề: 

ThS.BS. Phạm Hải Đăng 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

ThS.BS. Phạm Hải Đăng 

Nha khoa phục 

hồi 

 

ThS.BS. Nguyễn Huy 

Hoàng Trí 

LH: 0901.338.889 

nhhtri@ctump.edu.vn 

 

 

CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề: 

ThS.BS. Nguyễn Huy Hoàng 

Trí 

Ra đề và chấm thi:  

ThS.BSCKII Trần Hà Phương 

Thảo 

ThS.BS. Nguyễn Huy Hoàng 

Trí 

Nha khoa bệnh 

lý và phẫu 

thuật 

ThS. Trần Huỳnh Trung 

LH: 090. 971. 7373 

thtrung@ctump.edu.vn  

CKI, 

CH, 

BSNT 

Tổng hợp đề: 

ThS. Trần Huỳnh Trung 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

ThS. Trần Huỳnh Trung 

9. 9

.  

Nha khoa cơ sở 

ThS.BSCKII. Nguyễn 

Phúc Vinh 

LH: 0909.263.834 

npvinh@ctump.edu.vn 

 

CKII Tổng hợp đề: 

ThS.BSCKII. Nguyễn Phúc 

Vinh 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

ThS.BSCKII. Nguyễn Phúc 

Vinh 

10.  

Bệnh học hàm 

mặt nâng cao 

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

LH: 0919.258.731 

dtthao@ctump.edu.vn  

CKII Tổng hợp đề: 

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

ThS.BSCKII. Nguyễn Phúc 

Vinh 

11.  

Nha chu – Nha 

khoa cấy ghép 

nâng cao 

ThS.BSCKII. Nguyễn 

Hoàng Nam 

LH: 0976.970.123 

nhnam@ctump.edu.vn  

CKII Tổng hợp đề: 

TThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Nam 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Nam 

12.  

Chữa răng – 

Nội nha nâng 

cao 

ThS.BS. Biện Thị Bích 

Ngân 

 

LH: 093. 939. 6779 

btbngan@ctump.edu.vn 

CKII Tổng hợp đề: 

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

Chấm thi:  

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

ThS.BS.GVC Đỗ Diệp Gia 

Huấn 

13.  
Phục hình răng 

nâng cao 

ThS.BS. Trầm Kim Định 

LH: 093. 957. 2184 

tkdinh@ctump.edu.vn 

CKII Tổng hợp đề: 

ThS.BS. Trầm Kim Định 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 
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ThS.BS. Trầm Kim Định 

14.  Răng trẻ em – 

Chỉnh hình 

răng mặt nâng 

cao 

ThS. Nguyễn Tuyết Nhung 

LH:  0983.452.090 

ntnhung@ctump.edu.vn  

 

CKII Tổng hợp đề: 

ThS. Nguyễn Tuyết Nhung 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

15.  

Phẫu thuật 

miệng - hàm 

mặt nâng cao 

ThS.BSCKII. Nguyễn 

Hoàng Nam 

LH: 0976.970.123 

nhnam@ctump.edu.vn  

CKII Tổng hợp đề: 

ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Nam 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Nam 

16.  Thực hành tự 

chọn 

   

Nha khoa dự 

phòng – phát 

triển nâng cao 

 

ThS.BSCKII. Nguyễn 

Phúc Vinh 

LH: 0909.263.834 

npvinh@ctump.edu.vn 

 

CKII Tổng hợp đề: 

ThS.BSCKII. Nguyễn Phúc 

Vinh 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

ThS.BSCKII. Nguyễn Phúc 

Vinh 

Nha khoa phục 

hồi nâng cao 

 

ThS.BS. Trầm Kim Định 

LH: 0939.572.184 

tkdinh@ctump.edu.vn 

CKII Tổng hợp đề: 

ThS.BS. Trầm Kim Định 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

ThS.BS. Trầm Kim Định 

Nha khoa bệnh 

lý – phẫu thuật 

nâng cao 

ThS.BSCKII. Nguyễn 

Hoàng Nam 

LH: 0976.970.123 

nhnam@ctump.edu.vn 

 

CKII Tổng hợp đề: 

ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Nam 

Ra đề và chấm thi:  

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng 

Nam 

17.  

Bệnh lý miệng 

và hàm mặt 

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

LH: 0919.258.731 

dtthao@ctump.edu.vn  

NCS Tổng hợp đề: 

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

TS.BS. Đỗ Thị Thảo 

 

18.  

Nha khoa tổng 

quát nâng cao 

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

LH: 0918.130.809 

lnlam@ctump.edu.vn 

 

NCS Tổng hợp đề: 

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

19.  

Phẫu thuật 

miệng và hàm 

mặt 

PGS.TS. Trương Nhựt 

Khuê 

LH: 0983.998.339 

tnkhue@ctump.edu.vn 

NCS Tổng hợp đề: 

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê  

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

20.  

Phẫu thuật tạo 

hình hàm mặt 

PGS.TS. Trương Nhựt 

Khuê 

LH: 0983.998.339 

tnkhue@ctump.edu.vn 

NCS Tổng hợp đề: 

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

Ra đề và chấm thi:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê  
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TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

21.  

Chuyên đề 1 

Laser trong nha 

khoa 

ThS. BS. Nguyễn Hoàng 

Giang 

LH: 091.654.7964 

nhgiang@ctump.edu.vn 

 

Cao học 

nghiên 

cứu 

Kiểm chuyên đề: 

Ts. Đỗ Thị Thảo 

Tổ chấm chuyên đề:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê  

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

Ts. Đỗ Thị Thảo 

22.  

Chuyên đề 2 

Lão nha 

ThS.BS. Nguyễn Huy 

Hoàng Trí 

LH: 090. 133. 8889 

nhhtri@ctump.edu.vn 

 

Cao học 

nghiên 

cứu 

Kiểm chuyên đề: 

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê 

Tổ chấm chuyên đề:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê  

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

Ts. Đỗ Thị Thảo 

23.  

Chuyên đề 3 

Nha khoa kỹ 

thuật số 

ThS. BS.Mai Như Quỳnh 

LH: 081.434.2071 

mnquynh@ctump.edu.vn 

 

Cao học 

nghiên 

cứu 

Kiểm chuyên đề: 

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

Tổ chấm chuyên đề:  

PGS.TS. Trương Nhựt Khuê  

TS.BS. Lê Nguyên Lâm 

Ts. Đỗ Thị Thảo 

 

Người lập danh sách 

(đã ký) 

 

 

 

Trương Thị Bích Ngân 

Phụ trách đào tạo sau đại học 

(đã ký) 

 

 

 

Lê Nguyên Lâm 
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